
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H503 Phòng: H307 Phòng: H503 Phòng: H503/406 Phòng: H405 Phòng: H503

TKĐH2D    (4) Tiếng Anh    (3) TKĐH2D    (4) TKĐH2D       (4) HQTCSDL  (4) TKĐH2D    (4)

Thầy B.Chính_Ca2 Cô Tâm Thầy B.Chính_Ca1 Thầy B.Chính_Ca2 Cô Phương_Ca2 Thầy B.Chính_Ca1

CTMT            (2) HQTCSDL  (4)

Thầy Tiến Cô Phương_Ca1

Phòng: H307 Phòng: H503/406 Phòng: H405 Phòng: H503

Tiếng Anh    (4) TKĐH2D       (4) HQTCSDL  (4) TKĐH2D    (4)

Cô Tâm Thầy B.Chính_Ca2 Cô Phương_Ca2 Thầy B.Chính_Ca1

CTMT            (2) HQTCSDL  (4)

Thầy Tiến Cô Phương_Ca1

Phòng: H503 Phòng: H307 Phòng: H405 Phòng: H503/406 Phòng: H405 Phòng: H503

HQTCSDL   (4) Tiếng Anh    (4) HQTCSDL     (4) TKĐH2D       (4) HQTCSDL  (4) TKĐH2D    (4)

Cô Phương _Ca1 Cô Tâm Cô Phương_Ca2 Thầy B.Chính_Ca2 Cô Phương_Ca2 Thầy B.Chính_Ca1

CTMT            (2) HQTCSDL  (4)

Thầy Tiến Cô Phương_Ca1

Phòng: H503 Phòng: H405

HQTCSDL   (4) HQTCSDL     (4)

Cô Phương _Ca1 Cô Phương_Ca2

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP K49 TRUNG CẤP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

                               LỚP 49IT2               Tuần 39 (Từ ngày 24/04/2023 đến hết 29/04/2023)                               

              LỚP 49IT2               Tuần 40 (01/05/2023) đến hết tuần 41 (13/05/2023)       

              LỚP 49IT2               Tuần 42 (15/05/2023) đến hết tuần 44 (03/06/2023)       

              LỚP 49IT2               Tuần 45 (Từ 05/06/2023 đến hết ngày 10/06/2023)       



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H205 Phòng: H406 Phòng: H404 Phòng: H307 Phòng: H503

Pháp luật    (4) XLA               (4) THVP   (4) Tiếng Anh   (4) VKT&Autocad   (4)

Thầy T.Dũng Cô Phương Cô Phương Cô Tuyết Cô Duyên

Phòng: H205 Phòng: H406 Phòng: H503 Phòng: H503

Pháp luật    (3) XLA               (4) VKT&Autocad   (4) VKT&Autocad   (4)

Thầy T.Dũng Cô Phương Cô Duyên Cô Duyên

Phòng: H406 Phòng: H503 Phòng: H503

XLA               (4) VKT&Autocad   (4) VKT&Autocad   (4)

Cô Phương Cô Duyên Cô Duyên

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

                               LỚP 49ĐH2               Tuần 39 (24/04/2023) đến hết tuần 41 (13/05/2023)                                

              LỚP 49ĐH2               Tuần 42 (Từ ngày 15/05/2023 đến hết 20/05/2023)      

              LỚP 49ĐH2               Tuần 43 (22/05/2023) đến hết tuần 44 (03/06/2023)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H205 Phòng: H302 Phòng: H307 Phòng: H501

Pháp luật    (4) TKLRMĐT   (4) Tiếng Anh   (4) ĐCB       (4)

Thầy T.Dũng Thầy Thiện Cô Tuyết Cô Đ.Hà

Phòng: H205 Phòng: H302 Phòng: H501 Phòng: H302 Phòng: H501

Pháp luật    (3) TKLRMĐT   (4) ĐCB     (4) TKLRMĐT   (4) ĐCB       (4)

Thầy T.Dũng Thầy Lăng Cô Đ.Hà Thầy Lăng Cô Đ.Hà

Phòng: H302 Phòng: H501 Phòng: H302 Phòng: H501

TKLRMĐT   (4) ĐCB     (4) TKLRMĐT   (4) ĐCB       (4)

Thầy Lăng Cô Đ.Hà Thầy Lăng Cô Đ.Hà

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

                               LỚP 49ĐT2                      Tuần 39 (24/04/2023) đến hết tuần 41 (13/05/2023)                               

LỚP 49ĐT2                      Tuần 42 (Từ ngày 15/05/2023 đến hết 20/05/2023)

LỚP 49ĐT2                      Tuần 43 (22/05/2023) đến hết tuần 44 (03/06/2023)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H205 Phòng: H102 Phòng: H202 Phòng: H307 Phòng: H501

Pháp luật    (4) Mạch điện   (4) ĐL&CB     (4) Tiếng Anh   (4) ĐCB       (4)

Thầy T.Dũng Cô Nhật Cô Lan Cô Tuyết Cô Đ.Hà

Phòng: H205 Phòng: H501 Phòng: H501

Pháp luật    (3) ĐCB     (4) ĐCB       (4)

Thầy T.Dũng Cô Đ.Hà Cô Đ.Hà

Phòng: H501 Phòng: H501

ĐCB     (4) ĐCB       (4)

Cô Đ.Hà Cô Đ.Hà

Ghi chú:

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

 LỚP 49ĐC2                    Tuần 39 (24/04/2023) đến hết tuần 41 (13/05/2023)

 LỚP 49ĐC2                    Tuần 42 (Từ ngày 15/05/2023 đến hết 20/05/2023)

 LỚP 49ĐC2                    Tuần 43 (22/05/2023) đến hết tuần 44 (03/06/2023)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nguyễn Đăng Lăng Nguyễn Hồng Hạnh

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày 20 tháng 04  năm 2023

PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

(Đã ký) (Đã ký)


